Mẫu số 08
	(CHỦ QUẢN HỆ THỐNG THÔNG TIN)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ......
V/v kết quả công tác bảo đảm an ninh mạng hệ thống thông tin
	..., ngày ... tháng ... năm ...


 
Kính gửi: (Đơn vị chuyên trách về an ninh mạng/
Lực lượng chuyên trách về an ninh mạng)
1. Thông tin chung
- Tổng số hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý: …;
- Tổng số hệ thống thông tin đã được phân loại (đã xác định được loại hình hệ thống thông tin): …;
- Tổng số hệ thống thông tin đã xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ: …;
- Tổng số hệ thống thông tin đã được thẩm định hồ sơ đề xuất cấp độ: …;
- Tổng số hệ thống thông tin đã được phê duyệt cấp độ: …;
- Tổng số hệ thống thông tin đã phê duyệt cấp độ được kiểm tra, đánh giá an ninh mạng định kỳ theo quy định: …;
- Dự kiến thời gian hoàn thành phê duyệt đề xuất cấp độ hệ thống thông tin đối với tất cả các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý: …
2. Thông tin về chủ quản hệ thống thông tin và đơn vị chuyên trách về an ninh mạng
a) Thông tin về chủ quản hệ thống thông tin:
(1) Tên chủ quản hệ thống thông tin: Ghi rõ tên cơ quan được xác định là chủ quản hệ thống thông tin;
(2) Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn: Ghi rõ thông tin văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn (nếu có) của cơ quan chủ quản hệ thống thông tin. Trường hợp không có thì để trống;
(3) Người đại diện, chức vụ: Ghi rõ họ và tên, chức vụ của người đứng đầu cơ quan được xác định là chủ quản hệ thống thông tin;
(4) Địa chỉ liên lạc của cơ quan chủ quản hệ thống thông tin;
(5) Thông tin liên hệ bao gồm: Số điện thoại, thư điện tử của cơ quan được xác định là chủ quản hệ thống thông tin.
b) Thông tin về đơn vị chuyên trách về an ninh mạng:
(1) Tên đơn vị chuyên trách về an ninh mạng: Ghi rõ tên cơ quan/đơn vị được chủ quản hệ thống thông tin giao nhiệm vụ là đơn vị chuyên trách về an ninh mạng;
(2) Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn: Ghi rõ thông tin văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị chuyên trách về an ninh mạng;
(3) Người đại diện, chức vụ: Ghi rõ họ và tên, chức vụ của người đứng đầu đơn vị chuyên trách về an ninh mạng;
(4) Địa chỉ liên lạc của đơn vị chuyên trách về an ninh mạng;
(5) Thông tin liên hệ bao gồm: Số điện thoại, thư điện tử của đơn vị chuyên trách về an ninh mạng.
Trường hợp thuộc phạm vi quản lý có nhiều đơn vị có đủ năng lực, được quyết định là chủ quản hệ thống thông tin thì lần lượt báo cáo thông tin về từng chủ quản hệ thống thông tin và đơn vị chuyên trách về an ninh mạng tương ứng.
3. Thông tin chi tiết về các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý
	STT
	Tên HTTT
	Chủ quản HTTT
	Đơn vị vận hành HTTT
	Cấp độ đề xuất
	Tình trạng phê duyệt cấp độ
	Quyết định phê duyệt cấp độ
	Quy chế bảo đảm ANM cho hệ thống
	Dự kiến thời điểm phê duyệt HSĐXCĐ
	Đã triển khai đầy đủ PA BĐANM
	Dự kiến thời điểm triển khai đầy đủ PA BĐANM
	Đã kiểm tra, đánh giá ANM

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	1
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…


Chú thích:
- Cột (2), (3), (4) ghi tên các hệ thống thông tin, tên cơ quan chủ quản, tên đơn vị vận hành hệ thống thông tin;
- Cột (5) ghi cấp độ đề xuất đối với hệ thống thông tin: 1-5;
- Cột (6) ghi tình trạng phê duyệt cấp độ hệ thống thông tin: “Đang dự thảo”, “Đã gửi thẩm định”, “Đã thẩm định”, “Đã được phê duyệt”;
- Cột (7) ghi thông tin số, ngày quyết định, tên cơ quan phê duyệt cấp độ nếu hệ thống thông tin đã được phê duyệt cấp độ;
- Cột (8) ghi thông tin số, ngày quyết định, tên cơ quan ban hành quy chế bảo đảm an ninh mạng cho hệ thống (nếu có);
- Cột (9) ghi thời điểm dự kiến phê duyệt cấp độ (nếu hệ thống thông tin chưa được phê duyệt cấp độ);
- Cột (10) ghi tình trạng triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an ninh mạng theo cấp độ tương ứng: “Chưa triển khai”, “Đã triển khai một số hạng mục”, “Đã triển khai đầy đủ”;
- Cột (11) ghi thời điểm dự kiến triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an ninh mạng theo cấp độ tương ứng.
- Cột (12) ghi tình trạng kiểm tra, đánh giá an ninh mạng theo quy định: “Trước khi đưa vào sử dụng”, “Định kỳ”, hoặc ghi cả hai nếu đã thực hiện đầy đủ, để trống nếu chưa thực hiện.
